
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐỨC XUÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND Phường Đức Xuân, ngày        tháng 03 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ  

thay thế bằng dữ liệu điện tử thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, 

 trả kết quả tại phường Đức Xuân 

  
Thực hiện Văn bản số 1798/UBND-TTPVHCC ngày 25/02/2026 của 

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, 

chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.  

Trên cơ sở kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, UBND 

phường Đức Xuân Thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính có thành 

phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại 

phường Đức Xuân đã được tích hợp, kết nối, chia sẻ từ: Cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Dữ liệu từ ứng dụng định danh điện tử (VNeID).  

(Danh mục chi tiết kèm theo Thông báo này) 

1) Tổ chức thực hiện 

Cán bộ, công chức khi tiếp nhận, giải quyết TTHC không yêu cầu tổ chức, 

cá nhân cung cấp lại các thông tin, giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu đã được 

chia sẻ hợp lệ, có trách nhiệm khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử để giải quyết 

TTHC. Trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc có sai lệch, cơ quan giải quyết 

TTHC chủ động phối hợp xử lý, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện niêm yết công khai danh 

mục tại nơi tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu, sử dụng 

dữ liệu điện tử trong quá trình thực hiện TTHC.  

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đăng tải công khai Thông báo này trên Trang 

thông tin điện tử của UBND phường để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

2) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

Mọi phản ánh, kiến nghị về việc yêu cầu cung cấp lại giấy tờ đã có dữ liệu 

điện tử đề nghị gửi về UBND phường Đức Xuân (qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công), Số điện thoại: 0989854764;  Email: ttpvhccducxuan@gmail.com 

UBND Đức Xuân thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết 

và theo dõi, giám sát thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND phường; 

- Trung tâm DV tổng hợp phường (đăng tải  

trên Trang thông tin điện tử phường); 

- Các tổ dân phố; 

- Lưu: VT, TTPVHCC.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 
               Tạ Thị Lan Anh 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THÀNH PHẦN HỒ SƠ  

THAY THẾ BẰNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ THUỘC THẨM QUYỀN  

CỦA UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN 

(kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND phường Đức Xuân) 
 

STT  Mã TTHC  Tên TTHC  
TPHS đề nghị 

thay thế  
CSDL  

Bộ chủ 

quản 

CSDL  

Tên VBQPPL quy 

định thành phần hồ 

sơ TTHC  

Điều, khoản, 

điểm, biểu 

mẫu/phụ lục tại 

các VBQPPL có 

quy định thành 

phần hồ sơ TTHC  

I LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

1 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 
Khoản 2 Điều 23 

2 1.013408 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 

phép hoạt động điện lực 

thuộc thẩm quyền cấp của 

Bộ Công Thương 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

61/2025/NĐ-CP 

Điểm b khoản 1 

Điều 13 

3 2.000181 
Cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

Điểm b khoản 3 

Điều 27 
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4 2.000150 
Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP 

Điểm b khoản 3 

Điều 27 

5 1.001279 

Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 
Khoản 2 Điều 20 

6 2.001630 

Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 

dưới 3 triệu lít/năm) 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Bộ Tài 

chính 

Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP 
Khoản 2 Điều 19 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

7 1.001622 
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ 

em mẫu giáo 

Căn cước công 

dân, Giấy khai sinh 

CSDL quốc gia 

về dân cư, 

CSDL hộ tịch 

điện tử 

Bộ Công 

an 

Nghị định 

105/2020/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định 

104/2022/NĐ-CP 

Khoản 3 Điều 7 

8 1.002407 
Xét, cấp học bổng chính 

sách 
Giấy khai sinh 

CSDL hộ tịch 

điện tử 

Bộ Tư 

pháp 

Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP 

Điểm d khoản 3 

Điều 7 

9 1.006390 

Cho phép trường mẫu giáo, 

trường mầm non, nhà trẻ 

hoạt động giáo dục 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất 

 

CSDL quốc gia 

về Đất đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP 

Điểm b khoản 2 

Điều 2 Phụ lục I 
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10 1.008950 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm 

non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại 

khu công nghiệp 

Giấy khai sinh 
CSDL hộ tịch 

điện tử 

Bộ Tư 

pháp 

Nghị định 

143/2016/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị 

định 140/2018/NĐ-

CP và Nghị định 

24/2022/NĐ-CP 

điểm d khoản 1 

Điều 6 

11 2.001842 
Cho phép trường tiểu học 

hoạt động giáo dục 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất 

CSDL quốc gia 

về Đất đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP 

Điểm b khoản 2 

Điều 12 Phụ lục I 

12 2.002482 

Tiếp nhận học sinh trung 

học cơ sở Việt Nam về 

nước 

Giấy khai sinh 
CSDL hộ tịch 

điện tử 

Bộ Tư 

pháp 

Quyết định số 

51/2002/QĐ-

BGDĐT 

Điểm d khoản 2 

Điều 10 

13 3.000467 

Cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc (tại cấp 

xã) 

Căn cước công dân 
CSDL Căn 

cước công dân 

Bộ Công 

An 

Thông tư số 

21/2019/TT-BGDĐT 

Điểm b khoản 1 

Điều 31 Quy chế 

14 3.000468 
Chỉnh sửa nội dung văn 

bằng, chứng chỉ (tại cấp xã) 

Giấy khai sinh, 

Căn cước công dân 

CSDL hộ tịch 

điện tử 

Bộ Tư 

pháp 

Thông tư số 

21/2019/TT-BGDĐT 

Điểm d, đ khoản 1 

Điều 23 Quy chế 

III LĨNH VỰC NỘI VỤ 

15 2,002308 

Giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với thanh niên xung 

phong thời kỳ chống Pháp 

Giấy khai tử 
Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Thông tư số 

24/2009/TT-

BLĐTBXH 

Điểm b khoản 1 

Điều 4 

16 1,010818 

Công nhận và giải quyết 

chế độ người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, 

Trích lục khai tử 
Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 
Khoản 1 điều 62 
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bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa 

vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày 

17 1,010819 

Giải quyết chế độ người 

hoạt động kháng chiến giải 

phóng dân tộc, bảo vệ tổ 

quốc và làm nghĩa vụ quốc 

tế 

Trích lục khai tử 
Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 
khoản 1 Điều 66 

18 1,010820 
Giải quyết chế độ người có 

công giúp đỡ cách mạng. 
Trích lục khai tử 

Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 
khoản 1 Điều 69 

19 1,010817 

Công nhận và giải quyết 

chế độ con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

Giấy khai sinh, 

trích lục khai sinh 

Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 
Khoản 1 Điều 57 

20 1,010824 

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp 

ưu đãi từ trần 

Trích lục khai tử; 

Bản sao được 

chứng thực từ Giấy 

khai sinh hoặc 

trích lục khai sinh 

 

Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 122 

Khoản 1 Điều 123 

khoản 1 Điều 124 

21 1.010801 

Giải quyết chế độ trợ cấp 

ưu đãi đối với thân nhân 

liệt sĩ 

Bản sao được 

chứng thực từ giấy 

khai sinh hoặc 

trích lục khai sinh 

 

Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 

Điểm b, Khoản 1 

Điều 26 
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22 1.010804 

Giải quyết chế độ ưu đãi 

đối với trường hợp tặng 

hoặc truy tặng danh hiệu 

vinh dự nhà nước “Bà mẹ 

Việt Nam Anh hùng” 

Trích lục khai tử 
Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

Pháp 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 
Khoản 1 Điều 30 

IV LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

23 1.000419 
Thủ tục đăng ký khai tử lưu 

động 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

24 1.000593 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

lưu động 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

25 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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26 1.000689 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

27 1.000893 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

có yếu tố nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

28 2.000497 
Thủ tục đăng ký lại khai tử 

có yếu tố nước ngoài 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

29 1.001022 
Thủ tục đăng ký nhận cha, 

mẹ, con 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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30 2.000513 
Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

có yếu tố nước ngoài 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

31 2.000522 
Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh có yếu tố nước ngoài 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

32 2.000547 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 

việc hộ tịch khác của công 

dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài (khai 

sinh; giám hộ; nhận cha, 

mẹ, con; xác định cha, mẹ, 

con; nuôi con nuôi; khai tử; 

thay đổi hộ tịch) 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

33 1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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34 2.000635 
Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

35 2.000748 

Thủ tục thay đổi, cải chính, 

bổ sung thông tin hộ tịch, 

xác định lại dân tộc có yếu 

tố nước ngoài  

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

36 2.000756 

Thủ tục đăng ký chấm dứt 

giám hộ có yếu tố nước 

ngoài  

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

37 1.001669 
Thủ tục đăng ký giám hộ 

có yếu tố nước ngoài  
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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38 1.001695 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

39 2.000779 

Thủ tục đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

40 1.001766 
Thủ tục đăng ký khai tử có 

yếu tố nước ngoài 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

41 2.000806 
Thủ tục đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

42 1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

43 1.004772 

Thủ tục đăng ký khai sinh 

cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

44 1.004873 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

45 2.002363 

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi 

con nuôi việc nuôi con nuôi 

đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Luật Nuôi con nuôi 

số 52/2010/QH12 
Khoản 2 Điều 17 

46 2.002516 
Thủ tục xác nhận thông tin 

hộ tịch 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

47 1.005461 Thủ tục đăng ký lại khai tử Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 
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48 3.000323 
Thủ tục đăng ký giám sát 

việc giám hộ 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

49 3.000322 
Thủ tục đăng ký chấm dứt 

giám sát việc giám hộ 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

50 2.002189 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch 

việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

51 1.003583 
Thủ tục đăng ký khai sinh 

lưu động 
Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

Khoản 2 Điều 2 

52 2.001035 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà 

ở 

Bản sao giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong 

trường hợp hợp 

đồng, giao dịch 

Cơ sở dữ liệu 

đất đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Điểm c khoản 1 

Điều 36 
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liên quan đến tài 

sản đó 

và Nghị định số 

280/2025/NĐ-CP 

53 2.001019 Chứng thực di chúc 

Bản sao giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong 

trường hợp hợp 

đồng, giao dịch 

liên quan đến tài 

sản đó 

 

Cơ sở dữ liệu 

đất đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Điểm c khoản 1 

Điều 36 

54 2.001016 
Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản 

Bản sao giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong 

trường hợp giao 

dịch liên quan đến 

tài sản đó 

 

Cơ sở dữ liệu 

đất đai 

Cơ sở dữ 

liệu đất đai 

Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Điểm c khoản 1 

Điều 36 

55 2.001406 

Chứng thực văn bản phân 

chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở 

Bản sao giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất trong 

trường hợp hợp 

đồng, giao dịch 

liên quan đến tài 

sản đó 

 

Cơ sở dữ liệu 

đất đai 

Cơ sở dữ 

liệu đất đai 

Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 07/2025/NĐ-CP 

Điểm c khoản 1 

Điều 36 

56 2.001263 
Đăng ký việc nuôi con nuôi 

trong nước 

văn bản xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử 

Bộ Tư 

pháp 

Luật Nuôi con nuôi 

số 52/2010/QH12 
Khoản 4 Điều 17 
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Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

 

Bộ Công 

an 

Luật Nuôi con nuôi 

số 52/2010/QH12 
Khoản 2 Điều 17 

57 2.001023 

Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

khoản 2 Điều 2 

58 2.000986 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

Căn cước 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân 

cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

07/2025/NĐ-CP 

 

Khoản 1 Điều 2 

được sửa đổi bởi 

khoản 2 Điều 2 

V LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

60 1.009454 
Công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 

Giấy tờ về sử dụng 

đất 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Đất 

đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP 

Điểm c Khoản 2 

Điều 18 

61 1.009455 

Công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy 

nội địa phục vụ thi công 

công trình chính 

 

Giấy tờ về sử dụng 

đất 

Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về Đất 

đai 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP 

Điểm b Khoản 2 

Điều 19 
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VI LĨNH VỰC Y TẾ 

62 2.000286 

Tiếp nhận đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn vào cơ sở trợ 

giúp xã hội 

Bản sao Giấy khai 

sinh đối với trẻ em, 

trường hợp trẻ em 

bị bỏ rơi phải làm 

thủ tục đăng ký 

khai sinh theo quy 

định của pháp luật 

về đăng ký hộ tịch 

CSDL trẻ em Bộ Y tế 
Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP 

Điểm b Khoản 2 

Điều 27 

63 2.000355 

Đăng ký hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội dưới 

10 đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn 

Phiếu lý lịch tư 

pháp; Bản sao giấy 

chứng minh nhân 

dân hoặc Căn cước 

hoặc Căn cước 

hoặc hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá 

nhân hợp pháp 

khác của người 

đứng đầu, nhân 

viên của cơ sở 

CSDL quốc gia 

về dân cư: 

CSDL về lý 

lịch tư pháp 

Bộ Công 

an 

Nghị định 

103/2017/NĐ-CP 
Khoản 2, 3 Điều 46 

64 2.001088 

Xét hưởng chính sách hỗ 

trợ cho đối tượng sinh con 

đúng chính sách dân số. 

Giấy đăng ký kết 

hôn đối với đối 

tượng hưởng chính 

sách là người dân 

tộc Kinh có chồng 

là người dân tộc 

thiểu số 

CSDL quốc gia 

về dân cư 

Bộ Công 

An 

Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BYT-

BTC-BLĐTBXH 

Điểm a khoản 2 

Điều 4 
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65 2.000282 

Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội 

Bản sao chứng 

minh nhân dân, 

Căn cước công dân 

hoặc giấy tờ tùy 

thân của đối tượng 

(nếu có) 

CSDL quốc gia 

về dân cư 

Bộ Công 

an 

Nghị định 

20/2021/NĐ-CP 

Điểm b khoản 3 

Điều 27 
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